
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 1248723341 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

2 1251552884 Nguyễn Hải Anh 10 5 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

3 1247430402 Nguyễn Thị Phương Anh 10 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

4 1247278718 Ngô Quỳnh Anh 8 1 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

5 1246976825 Lê Thương Anh 21 2 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

6 1248013462 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23 1 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

7 1250851346 Trương Ngọc Ánh 8 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

8 1248867206 Ngô Thiên Ân 21 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

9 1249943490 Ngô Thị Chi 24 2 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

10 1248973196 Lưu Văn Dậu 11 1 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

11 1250906302 Đình Khang Dung 9 7 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

12 1248202253 Lê Phương Dung 1 2 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

13 1250062216 Trần Thị Thuỳ Dung 30 1 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

14 1250273108 Nguyễn Tấn Duy 3 9 2005 6A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

15 1249192530 Nguyễn Ngọc Dương 17 5 2005 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

16 1248125053 Lê Đình Đức Đạo 14 12 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

17 1251375042 Nguyễn Lê Tiến Đạt 25 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

18 1250908836 Lê Quan Điểm 9 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

19 1250114844 Đặng Hoàng Minh Đức 17 4 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

20 1251968809 Mai Thị Thu Hà 25 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

21 1248045662 Văn Thị Thu Hà 21 3 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

22 1250273746 Cao Quang Hải 25 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

23 1247693548 Nguyễn Thị Hồng Hân 28 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

24 1247148752 Ngô Lê Hân 13 5 2005 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

25 1247835754 Trương Trung Hiếu 16 2 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

26 1249365765 Nguyễn Hoàng 16 3 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

27 1248176744 Nguyễn Thị Ánh Hồng 27 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

28 1249249736 Nguyễn Văn Nhật 8 8 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

29 1247456718 Vũ Thị Yến Nhi 2 6 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

30 1251099700 Đỗ Nhật Uyên Vy 14 8 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

31 1248247123 Trịnh Đàm Đức Hoàng 27 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

32 1250785774 Nguyễn Huy Hoàng 2 2 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng
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33 1214401413 Đoàn Bắc Hợp 7 5 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

34 1251457227 Lê Trần Gia Huy 17 10 2005 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

35 1252369287 Nguyễn Vũ Gia Huy 11 11 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

36 1249779948 Ngô Quốc Huy 13 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

37 1249983251 Nguyễn Ngọc Huyền 17 9 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

38 1250009151 Hà Thị Huyền 25 11 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

39 1250118495 Nguyễn Nam Khang 4 10 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

40 1252206267 Nguyễn Đình Kiên 23 4 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

41 1249041860 Trần Tuấn Kiệt 25 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

42 1250270571 Nguyễn Vũ Diệu Linh 24 7 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

43 1247828583 Lê Trần Mỹ Linh 4 1 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

44 1250487598 Nguyễn Thuỳ Linh 30 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

45 1247781142 Lê Hoàng Long 21 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

46 1249385597 Bùi Nhật Long 18 10 2005 6A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

47 1249443868 Trần Anh Lưu 11 11 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

48 1252387081 Huỳnh Thị Bích Ly 19 6 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

49 1247408792 Nguyễn Hoàng Thanh Mai 23 9 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

50 1250869815 Đào Thị Xuân Mai 16 9 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

51 1251479472 Võ Quốc Nam 16 3 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

52 1248054329 Phạm Trường Nam 29 8 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

53 1248614851 Võ Nguyễn Hiếu Ngân 14 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

54 1252198368 Đặng Thị Diệu Hiền 17 8 2005 6A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

55 1252209226 Bùi Cao Minh 13 2 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

56 1249335624 Tạ Ngọc Trà My 19 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

57 1247940984 Hoàng Phạm Trúc My 21 6 2005 6A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

58 1250635785 Lê Hoàng Ngân 19 5 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

59 1249359125 Phạm Thanh Ngân 26 4 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

60 1249984427 Nịnh Thảo Ngân 26 6 2005 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

61 1248503571 Trần Anh Ngọc 8 12 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

62 1249283060 Lê Minh Ngọc 12 1 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

63 1249751149 Nguyễn Nhã Công Nguyên 3 9 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

64 1249251109 Vũ Thị Thảo Nguyên 24 12 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

65 1249663529 Lê Vũ Nguyên 21 5 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

66 1249364445 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

67 1249156340 Ngô Hoàng Kiều Oanh 16 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng
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68 1247790926 Lê Bùi Bảo Sơn 16 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

69 1251032654 Trần Phạm Nguyên Thảo 15 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

70 1243357217 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

71 1248745867 Võ Thị Minh Thư 8 5 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

72 1251007399 Trần Huyền Trang 5 6 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

73 1244703276 Trịnh Huyền Trâm 8 1 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

74 1249334689 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 22 8 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

75 1250813194 Phạm Nguyễn Anh Trung 7 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

76 1251039176 Mai Xuân Hoàng Vũ 2 7 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

77 1252273049 Phùng Minh Phan 4 12 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

78 1248717075 Lê Trần Anh Phúc 21 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

79 1246922688 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 18 7 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

80 1251121316 Phạm Phú Quang 13 9 2005 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

81 1223669562 Đặng Minh Quân 10 12 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

82 1250550471 Nguyễn Trần Bảo Quyên 14 7 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

83 1248486616 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên 4 3 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

84 1250639596 Trần Thị Phương Quỳnh 21 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

85 1249507177 Vũ Thị Thanh Tâm 3 7 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

86 1248241418 Lê Ngọc Phương Thảo 24 7 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

87 1247275503 Nguyễn Thị Thạch Thảo 30 6 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

88 1250404175 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18 6 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

89 1251251742 Nguyễn Thị Thúy Vy 15 6 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

90 1249025040 Bùi Nguyễn Phương Thùy 18 4 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

91 1249419449 Trần Thị Thu Thuỷ 1 12 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

92 1249867144 Nguyễn Thị Thương 13 2 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

93 1248414202 Đào Vĩ Tiến 6 11 2005 6A8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

94 1247869770 Văn Công Toàn 21 7 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

95 1248600179 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

96 1250776696 Nguyễn Thu Trang 31 10 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

97 1251075443 Đặng Thị Thùy Trang 15 9 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

98 1248279835 Thân Thị Thùy Trang 21 9 2005 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

99 1249929576 Vũ Anh Tuấn 18 5 2005 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

100 1249942517 Nguyễn Huỳnh Quốc Tuấn 1 5 2005 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

101 1247146330 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2005 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều

102 1251767288 Trần Xuân Vinh 25 12 2005 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Chiều



Ngày Tháng Năm

Phòng Thi 

- Buổi Thi

Lớp Trường Huyện/thị Điểm vòng thi 

cấp cơ sở

TT Số ID Họ và tên Sinh ngày

1 1248247013 Nguyễn Thị Thái An 30 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

2 1249835523 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

3 108366223 Nguyễn Thị Kiều Anh 4 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

4 1251340537 Đặng Huỳnh Minh Anh 4 4 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

5 1251679331 Vũ Quỳnh Anh 10 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

6 1252324811 Ngũ Vân Anh 15 8 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

7 1247772685 Mai Thành Danh 29 8 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

8 1247555440 Đoàn Thị Xuân Dung 9 4 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

9 1247372632 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

10 1247570148 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

11 1248082189 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

12 1247789528 Nguyễn Trọng Giáp 22 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

13 1247308626 Nguyễn Phan Thanh Hà 3 8 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

14 1250504663 Nguyễn Thế Hải 1 5 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

15 1249193943 Hoàng Thị Hồng Hạnh 26 12 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

16 1248504899 Ngô Thị Hồng Hảo 11 11 2004 7A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

17 1250183534 Cam Gia Hân 14 9 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

18 1251645531 Trần Đình Hoàng 12 9 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

19 1247916473 Phạm Nhật Hoàng 13 1 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

20 1250254971 Hoàng Tiến Học 15 7 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

21 1249798111 Ngô Thị Bích Hồng 12 6 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

22 1248277644 Đào Anh Hùng 19 7 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

23 1226049182 Quách Thị Thương Huyền 1 5 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

24 110443208 Hoàng Thị Hương 17 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

25 1209687037 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

26 1226668633 Lê Trung Kiên 2 6 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

27 1214224088 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

28 1251025288 Lương Thị Ý Lam 18 9 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

29 1247885738 Huỳnh Anh Kiệt 31 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

30 1222900726 Lê Nhật Linh 4 4 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

31 1250491552 Đỗ Thị Thùy Linh 29 4 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

32 1248460162 Nguyễn Thị Thùy Linh 17 4 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

33 1248757851 Lê Hải Long 22 12 2004 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

34 1252140303 Lưu Đình Lê Minh 29 8 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

35 1249351175 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng
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36 1251567227 Nguyễn Trà My 10 2 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

37 1246978551 Trần Lê Nam 23 7 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

38 1247935452 Hà Thị Thúy Nga 9 6 2004 7A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

39 1250127522 Trần Hoàng Ngân 21 8 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

40 1242987944 Đặng Nguyễn Hoài Nguyên 22 2 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

41 1251521446 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

42 1248006383 Trần Thị Thanh Nhàn 28 7 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

43 1250984850 Lê Thành Nhân 20 5 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

44 1250294875 Ngô Văn Nhân 2 9 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

45 1244621259 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

46 1251492420 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 28 1 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

47 1247473180 Bùi Thị Hồng Phúc 14 5 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

48 1251637978 Bùi Thị Kim Phụng 6 2 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

49 1249256441 Nguyễn Huy Phước 10 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

50 1250124324 Nguyễn Thị Ngọc Phương 18 7 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

51 1200781922 Lại Thị Bích Phượng 31 3 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

52 1250763652 Mang Thị Kim Phượng 28 9 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

53 1249768825 Hà Anh Quân 11 1 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

54 1245484677 Đặng Hồng Quân 8 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

55 1251027441 Phạm Thanh Quý 16 5 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

56 1211395132 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

57 1249487202 Trần Văn Sơn 6 2 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

58 1247460938 Kiều Văn Sỹ 20 6 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

59 1249284804 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

60 1248404422 Hà Xuân Thành 3 12 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

61 1248075050 Dương Khánh Thi 7 2 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

62 1251300379 Vũ Nguyễn Tri Thức 30 10 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

63 1246967584 Trần Thị Thùy Tiên 25 6 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

64 1222970939 Nguyễn Thủy Tiên 3 1 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

65 1251595763 Lương Thị Huyền Trang 30 6 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

66 1248469358 Phạm Trần Khánh Trân 3 7 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

67 1250196607 Trần Quốc Trung 23 2 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

68 1251295864 Hồ Tiến Tú 5 11 2004 7A6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

69 1250686457 Lê Anh Tuấn 10 11 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

70 1251552639 Trần Nguyễn Phương Uyên 26 4 2004 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng
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71 1251908410 Phạm Xuân Vinh 28 12 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

72 1247812218 Trương Khánh Vy 20 10 2004 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

73 1250305642 Nguyễn Thúy Vy 22 7 2004 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

74 1247744441 Phạm Thị Yến Vy 29 1 2004 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

1 1251259859 Phạm Thế Anh 2 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

2 1247924764 Phan Thị Trâm Anh 8 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

3 1247320490 Ngô Gia Cường 23 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

4 1248951528 Lại Thùy Dung 17 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

5 1251264267 Nguyễn Trần Tiến Đạt 10 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

6 1222222587 Trịnh Văn Đức 26 11 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

7 1247784840 Phạm Trường Giang 17 1 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

8 1222716789 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

9 1247164250 Hồ Thị Mỹ Hằng 26 6 2003 8A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

10 1249857705 Nguyễn Thị Hiền 15 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

11 1249579888 Phạm Đức Hoàng 13 3 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

12 1248588588 Phan Huy Hoàng 19 3 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

13 1247679974 Phan Huy Hoàng 9 10 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

14 1249753762 Nguyễn Thị Thu Hồng 18 11 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

15 1249918080 Phan Thanh Huyền 12 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

16 1249646548 Nguyễn Thị Hương 16 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

17 1248687815 Trần Thanh Khoa 28 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

18 1248353159 Hoàng Thị Quỳnh Lan 6 9 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

19 1250118484 Nguyễn Thị Khánh Linh 15 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

20 1247785730 Trần Mai Linh 25 8 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

21 1247657298 Cao Ngọc Long 18 8 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

22 1251847616 Nguyễn Thành Luân 24 2 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

23 1246974927 Đặng Lê Công Minh 24 12 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

24 1251057130 Nguyễn Đắc Hà Nam 19 8 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

25 1251015083 Hoàng Kim Ngân 30 5 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

26 1211365272 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

27 1247990902 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 23 1 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

28 1249458445 Đỗ Thị Hồng Ngọc 20 1 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

29 1248658842 Phạm Trần Mai Ngọc 13 12 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

30 1250204475 Nguyễn Tài Nguyên 16 7 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

31 1249585122 Lê Đặng Quỳnh Như 8 12 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng
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32 1248534321 Nguyễn Thanh Phong 20 10 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

33 1248404458 Phạm Hồng Phúc 16 1 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

34 1251127333 Vũ Quý Thiên 8 2 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

35 1246659947 Nguyễn Minh Thức 23 3 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

36 1247748855 Nguyễn Trần Thủy Tiên 19 5 2003 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

37 1249486849 Nguyễn Cao Khánh Trang 15 12 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

38 1249995757 Hà Văn Trung 30 9 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

39 1247136306 Nguyễn Anh Tuấn 25 6 2003 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

40 1227513573 Đinh Nguyễn Hạ Vy 1 5 2003 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

1 1221750691 Lê Đặng Hà An 24 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

2 1247279215 Trần Thị Hoài An 7 6 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

3 1251309961 Đặng Châu Châu Anh 22 6 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

4 1247748713 Nguyễn Ngọc Phương Anh 2 11 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

5 1248724449 Trịnh Ngọc Phương Anh 20 8 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

6 1251079063 Bùi Ngô Gia Bảo 6 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

7 1250205120 Đỗ Tấn Châu 31 12 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

8 1249590622 Trần Thị Kim Chi 5 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

9 1249978634 Nguyễn Thị Lệ Chi 29 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

10 1249842190 Lưu Dung Cơ 2 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

11 1249852072 Nguyễn Thành Danh 23 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

12 1247921393 Hoàng Mai Duyên 11 6 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

13 1249457294 Nguyễn Thành Đạt 14 7 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

14 1250206252 Đào Trung Đức 25 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

15 1247665590 Tống Ngọc Trường Giang 31 1 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

16 1251323655 Lê Minh Hải 12 10 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

17 1248632419 Vương Minh Hiếu 23 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

18 1248654167 Phan Thị Khánh Ly 21 11 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Sáng

19 1243372916 Lê Anh Dũng 22 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

20 1247106793 Nguyễn Trí Duy 3 4 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

21 1250937518 Nguyễn Phương Thùy Dương 1 11 2002 9A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

22 1247267344 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

23 1252032805 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 21 9 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

24 1249927844 Vi Đức Hùng 31 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

25 1222143553 Lê Đức Huy 10 12 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

26 1249860719 Trương Thế Huy 12 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng
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27 1251925642 Nguyễn Phạm Đoàn Lê 28 11 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

28 1249997971 Trần Thị Thùy Linh 30 7 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

29 1251527407 Nguyễn Hồng Loan 13 10 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

30 1248711675 Tống Lê Thành Long 26 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

31 1209207638 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

32 1248701363 Đoàn Thị Phương Mai 15 2 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

33 1250947405 Trần Thị Bích Ngọc 27 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

34 1250374849 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

35 1248401939 Đỗ Thị Thảo Nguyên 3 9 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

36 1251009906 Mai Trung Nguyên 19 5 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

37 1247704277 Lê Thị Ánh Nguyệt 10 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P2 - Sáng

38 1247728326 Trần Thị An Nhàn 28 10 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

39 1227714619 Lê Minh Nhật 30 4 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

40 1248152327 Trần Thị Tuyết Nhung 2 7 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

41 1250229691 Yến Nhi Niê 22 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

42 1247517689 Nguyễn Nguyên Khánh Phương 31 3 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

43 1249497611 Trương Nguyễn Minh Quân 29 11 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

44 1247709510 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 1 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

45 1250064850 Lê Thị Như Quỳnh 8 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

46 1248052340 Lê Nhất Sinh 3 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

47 1250765535 Nguyễn Huy Sơn 30 9 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

48 1251028950 Trần Thúy Thanh 8 6 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

49 1249994061 Nguyễn Trường Thành 9 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

50 1252129984 Nguyễn Thị Phương Thảo 2 12 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

51 1251314665 Nguyễn Thị Thanh Thảo 14 8 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

52 1249887903 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 25 1 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

53 1249508245 Huỳnh Bảo Trấn 17 8 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

54 1248010118 Bùi Quang Trung 9 6 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

55 1247447794 Bùi Đoàn Thục Uyên 13 3 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

56 1224478369  Đoàn Ngọc Tú Uyên 4 8 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P3 - Sáng

57 1249862865 Nguyễn Thị Thu Thảo 24 11 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

58 1251300671 Nguyễn Quang Thăng 24 7 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

59 1248218536 Vương Thị Ngọc Thu 9 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

60 1247922091 Nguyễn Thị Kiều Thúy 7 10 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

61 1250025734 Võ Thị Minh Thư 6 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều
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62 1250268190 Ngô Quang Thức 9 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

63 1249419202 Nguyễn Đăng Sĩ Tiến 22 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

64 1249799931 Dương Thị Công Trang 17 5 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

65 1208000632 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

66 1247750352 Nguyễn Thị Như Trâm 25 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

67 1247564175 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

68 1249863633 Tôn Long Trường 31 3 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

69 1247695144 Nguyễn Thị Thu Uyên 19 5 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

70 1247278754 Nguyễn Thị Thanh Vân 2 2 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

71 1247283308 Ngô Thị Vân 4 4 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

72 1247691319 Nguyễn Vương Thảo Vi 27 2 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

73 1247921675 Lương Hoa Viên 16 11 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

74 1223247072 Nguyễn Đức Vinh 4 1 2002 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

75 1249439598 Đào Nguyễn Diệu Vy 16 12 2002 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều

76 1247780916 Dương Nguyễn Tường Vy 31 10 2002 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa P1 - Chiều


